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Câu 1: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

 Đầu năm 1945, chiến tranh thế giới thứ II sắp kết thúc các nước Đồng minh và nhân 

dân thế giới có nguyện vọng muốn gìn giữ hòa bình lâu dài và ngăn chặn các cuộc chiến tranh 

thế giới mới. Tại Hội nghị I-an-ta (2/1945) 3 nguyên thủ đứng đầu nhà nước là: Liên Xô, Mỹ, 

Anh nhất trí thành lập một tổ chức quốc tế để gìn giữ hòa bình và an ninh thế giới. Từ ngày 

25/4 đến ngày 26/6/1945: Hội nghị đại biểu của hơn 50 nước họp tại San Francisco để thông 

qua Hiến chương thành lập tổ chức Liên hợp quốc. 24/10/1945: Liên hợp quốc chính thức 

thành lập (ngày Hiến chương Liên hợp quốc bắt đầu có hiệu lực). Trụ sở đặt tại NewYord. 

Hiến chương qui định mục đích cao nhất của Liên hợp quốc là duy trì hòa bình và an ninh thế 

giới, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các nước trên cơ sở tôn trọng quyền bình đẳng giữa các 

quốc gia và nguyên tắc dân tộc tự quyết. 

 Liên hợp quốc hoạt động dựa trên 5 nguyên tắc cơ bản sau: Tôn trọng quyền bình đẳng 

giữa các quốc gia và quyền dân tộc tự quyết; Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị 

của tất cả các nước; Giải quyết tranh chấp, xung đột quốc tế bằng phương pháp hòa bình; 

Đảm bảo nguyên tắc nhất trí giữa 5 cường quốc: Liên Xô (Nga), Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc 

(đây là nguyên tắc cơ bản nhất để chỉ đạo hoạt động của Liên hợp quốc); Không can thiệp vào 

nội bộ của bất cứ nước nào. 

 Ngày 20/09/1977: Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc là thành viên thứ 149, đến năm 

2006 Liên hợp quốc có 192 quốc gia thành viên. Ngày 16/10/2007 trở thành thành viên không 

thường trực của Hội đồng bảo an nhiệm kỳ 2008 – 2009 (1/1/2008 có hiệu lực).  

 a. Em hãy cho biết Liên hợp quốc được thành lập vào ngày tháng năm nào? Trụ sở chính 

của Liên hợp quốc hiện nay được đặt ở đâu? 

 b. Nhiệm vụ chủ yếu của Liên hợp quốc được nhắc đến trong đoạn văn là gì? 

 c. Việt Nam tham gia Liên hợp quốc khi nào? Dựa vào những hiểu biết của mình em hãy 

nêu ít nhất 4 việc làm của Liên hợp quốc giúp đỡ nhân dân Việt Nam. (Chăm sóc trẻ em, các 

bà mẹ có thai và nuôi con nhỏ, tiêm chủng phòng dịch, đào tạo nguồn nhân lực, các dự án 

trồng rừng, giúp các vùng bị thiên tai, ngăn chặn dịch AIDS...) 

Câu 2: Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

 “Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cùng với xu thế toàn cầu hóa, khuynh hướng liên kết 

khu vực diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, tiêu biểu là quá trình hình thành và phát triển của Liên 

minh châu Âu (EU). Ngày 18 – 4 – 1951, 6 nước Tây Âu (Pháp, Tây Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, 

Lúcxămbua) thành lập “Cộng đồng than – thép châu Âu” (ECSC). Ngày 25 – 3 – 1957, sáu 

nước ký Hiệp ước Roma thành lập Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu (EURATOM) và 

Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC). Ngày 1 – 7 – 1967, ba tổ chức trên hợp nhất thành Cộng 

đồng châu Âu (EC). Tháng 12 – 1991 các nước EC đã kí tại Hà Lan bản Hiệp ước Maxtrích, 

có hiệu lực từ ngày 1 – 1 – 1993, đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU). Từ 6 nước ban đầu; 

đến năm 1995, tổ chức EU có 15 nước thành viên… Đến năm 2007, tổ chức EU có 27 thành 

viên… 



  Có nhiều nguyên nhân đưa đến những liên kết trên: Một là, 6 nước đều có chung một 

nền văn minh, có một nền kinh tế không cách biệt và từ lâu đã liên hệ mật thiết với nhau. Sự 

hợp tác là hết sức cần thiết nhằm mở rộng thị trường, nhất là dưới của cuộc cách mạng khoa 

học – công nghệ và còn giúp các nước Tây Âu tin cậy nhau hơn về chính trị, khắc phục những 

nghi kị, chia rẽ đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử. Hai là, từ năm 1950, do nền kinh tế bắt đầu 

phát triển với tốc độ nhanh, các nước Tây Âu ngày càng muốn thoát dần khỏi sự lệ thuộc vào 

Mĩ; các nước này cần phải liên kết cùng nhau trong các cuộc cạnh tranh với các nước ngoài 

khu vực”. 

a. Lập bảng niên biểu thể hiện quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu 

(gợi ý khung niên biểu: thời gian, sự kiện) 

b. Giải thích tại sao các nước Tây Âu lại có xu hướng liên kết với nhau? 

Câu 3: Những thành tự chủ yếu của cách mạng khoa học – kỹ thuật 

- Khoa học cơ bản : toán, lý, hóa, sinh có những phát minh to lớn (sinh sản vô tính, bản đồ gen 

người…) 

- Công cụ sản xuất : máy tính điện tử, máy tự động, người máy, hệ điều khiển tự động… 

- Năng lượng mới : nguyên tử, mặt trời, gió… 

- Vật liệu mới : polime, chất siêu bền, siêu nhẹ, siêu dẫn, siêu cứng… 

- Nông nghiệp : có cuộc cách mạng xanh 

- Giao thông vận tải và thông tin liên lạc : máy bay siêu âm, vệ tinh nhân tạo… 

- Du hành vũ trụ : lên mặt Trăng, tàu con thoi… 

Câu 4: Sự liên kết khu vực của các nước Tây Âu: 

Thời gian Sự kiện 

4/1951 Cộng đồng than thép châu Âu ra đời gồm 6 nước (Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan, Lúc-

xăm-bua) 

7/1967 Cộng đồng châu Âu ra đời (EC) 

12/1991 Hội nghị Mat-xtrích (Hà Lan) quyết định đổi tên thành Liên minh châu Âu 

(EU) 

1/1/1999 Đồng tiền chung châu Âu (Euro) được phát hành 

- Các nước Tây Âu có xu hướng liên kết với nhau vì:  

+ Đều có chung một nền văn minh, có nền kinh tế tương đối đồng đều 

+ Từ năm 1950 nền kinh tế bắt đầu phát triển nhanh, các nước Tây Âu muốn thoát khỏi sự lệ 

thuộc vào Mĩ 

Câu 5: Từ năm 1945 đến những năm 90 của thế kỉ XX, có 3 liên minh kinh tế - chính trị được 

thành lập 

- Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) 

- Liên minh châu Phi (AU) 

- Liên minh châu Âu (EU) 

Câu 6: Tình hình kinh tế nước Mĩ sau chiến tranh thế giới hai 

- Sau năm 1945 trở thành nước giàu mạnh nhất thế giới tư bản, biểu hiện như: 

+ Chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới (năm 1948 : 56,47%). 



+ Sản lượng nông nghiệp gấp 2 lần sản lượng các nước Anh, Pháp, Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản 

cộng lại. 

+ Nắm giữ 3/4 trữ lượng vàng của thế giới. 

+ Có lực lượng quân sự mạnh và độc quyền về vũ khí nguyên tử. 

- Sau này có sự suy giảm tương đối là do: 

+ Sự cạnh tranh của các đế quốc khác. 

+ Kinh tế nhiều lần bị suy thoái  

+ Chi phí cho quân sự quá lớn 

 

 

 


